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	UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:            /TTr-SNNMT
DỰ THẢO 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Thái Nguyên, ngày      tháng 9 năm 2026



TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên 
ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15), Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025), Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
[bookmark: tvpllink_spowirtlzs]1. Căn cứ pháp lý
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14;
Luật Giá số 16/2023/QH15;
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 43/2024/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15);
Căn cứ Nghị đinh số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025); 
Căn cứ khoản 1 Điều 21 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ về việc quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, quy định: “1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định các trường hợp, biện pháp, mức hỗ trợ di dời đối với từng loại vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất để hỗ trợ cho chủ sở hữu vật nuôi khi phải di dời”.
Căn cứ khoản 2 Điều 2 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, quy định "Trường hợp khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi quy định tại khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai mà chưa có quy trình sản xuất cây trồng, vật nuôi được cấp có thẩm quyền ban hành thì căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để ban hành.”.
Căn cứ điểm c khoản 11 Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, quy định "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và xem xét điều chỉnh khi có biến động".
Đối chiếu quy định tại điểm c khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025, việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên được thực hiện thông qua văn bản quy phạm pháp luật.
Thực hiện Văn bản số 12072/UBND-CNN&XD ngày 23/9/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. 
Với cơ sở pháp lý như trên thì việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo trình tự, thủ tục rút gọn là phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Cơ sở thực tiễn
Trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (sau đây viết tắt là Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND), cho thấy một số nội dung chưa phù hợp với quy định, tình hình và điều kiện sản xuất cây trồng trên địa bàn tỉnh cần phải chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp, cụ thể:
- Sửa đổi nội dung quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND đảm bảo quy định tại khoản 3 Điều 103 Luật Đất đai năm 2024 như sau: Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại.
- Sửa đổi đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng đối với rau muống, rau đay, mùng tơi, rau ngót; sửa đổi mật độ đối với cây dâu ăn quả; bổ sung quy định đối với cây dâu trồng lấy lá. 
- Sửa đổi nội dung danh mục, phần E của Phụ lục I: Bồi thường chi phí di chuyển đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác.
Vì vậy, việc ban hành "Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên" là cấp thiết nhằm bảo đảm các quy định về đơn giá bồi thường và mật độ cây trồng phù hợp với tình hình thực tế sản xuất, tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích	
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế, làm cơ sở để cơ quan nhà nước, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
2. Quan điểm 
Việc xây dựng Quyết định phải đảm bảo yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của Quyết định trong hệ thống pháp luật; tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và đảm bảo công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, ban hành Quyết định.
Việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, là căn cứ để bồi thường, thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Trong quá trình xây dựng dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”, cơ quan soạn thảo đã tổ chức thực hiện các bước theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định, như sau:
- Đăng ký xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 11613/TTr-SNNMT ngày 17/9/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc đề nghị đăng ký xây dựng Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo trình tự, thủ tục rút gọn;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương xây dựng Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo trình tự, thủ tục rút gọn tại Văn bản số 12072/UBND-CNN&XD ngày 23/9/2026;
- Lấy ý kiến của một số sở, ngành liên quan;
- Đăng tải dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử;
- Sở Nông Nghiệp và Môi trường đã tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện dự thảo, gửi hồ sơ đề nghị Sở Tư pháp thẩm định.
- Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉnh sửa, hoàn thiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục của dự thảo văn bản
Quyết định gồm 03 Điều và phụ lục kèm theo.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Điều 2. Điều khoản thi hành
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, quy định:
 - Sửa đổi nội dung quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND đảm bảo quy định tại khoản 3 Điều 103 Luật Đất đai năm 2024 như sau: Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại.
- Sửa đổi đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng tại Phụ lục I đối với rau muống, rau đay, mùng tơi, rau ngót; sửa đổi mật độ đối với cây dâu ăn quả; bổ sung quy định đối với cây dâu trồng lấy lá. 
- Sửa đổi nội dung danh mục, phần E của Phụ lục I: Bồi thường chi phí di chuyển đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ): 
VI. DỰ KIẾN THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
Thời gian dự kiến đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành trước ngày 05 tháng 10 năm 2026.
Nội dung tham mưu đầy đủ cơ sở pháp lý theo đúng quy định pháp luật; đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền và đủ điều kiện để ban hành theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của UBND tỉnh; Thủ trưởng cơ quan trình chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về nội dung tham mưu.
* Hồ sơ gửi kèm: 
(1) Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh (có Phụ lục kèm theo).
(2) Bản so sánh, thuyết minh dự thảo.
(3) Văn bản góp ý của các sở, ngành.
(4) Văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý.
(5) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp.
(6) Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2026 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, rừng tự nhiên, rừng trồng và hỗ trợ di dời vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Giám đốc, PGĐ Sở (ô. Hà);
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;
- Lưu: VT, KHTC.
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